Tiết 69,70							Ngày dạy …./…./….
ÔN TẬP  CUỐI HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố lại kiến thức đã học 
-Ôn lại kiến thức về các phần nội dung đã học  kỳ 1.
+ Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng học thực hành.
+Bài 8. Một số vật liệu,nhiên liệu, nguyên liệu thông dụng.
+Bài 12. Tế bào-đơn vị  cơ sở của sự sống.
+ Bài 13,14,15,16 chủ đề 7  Tế bào,  chủ đề 8 Đa dạng thế giới sống.
- Bài tập liên quan đến kiến thức của bài  học.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
- NL tự học và tự chủ: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận. Tìm những ví dụ thực tiễn liên quan đến nội dung đã được học.
- NL giao tiếp và hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
-Năng lực tự học, tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, sử dụng thuật ngữ sinh học
-Năng lực kiến thức sinh học, năng lực nghiên cứu khoa học  
- Vận dụng những hiểu biết đó vào đời sống.
3. Phẩm chất:Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
-Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân .
-Yêu thích môn học, hình thành phẩm chất, tác phong nghiên cứu khoa học. Lập được kế hoạch hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên: SGK, Phiếu học tập, bài tập liên quan đến nội dung các bài đã học.
2. Đối với học sinh: Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập,  Ôn tập nội dung đã học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG.
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS quan sát thực hiện yêu cầu của GV
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
Yêu cầu HS cho biết các phần nội dung đã học.
HS liên hệ thực tế trả lời. GV dẫn dắt HS vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC. 
Hoạt động 2.1: Xác định vấn đề học tập là ôn tập lại các kiến thức .
a. Mục tiêu:  Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là ôn tập kiến thức .
b. Nội dung: Đọc câu hỏi bài tập, nghe GV hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoàn thành bài tập.HS thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu hs thực hiện cá nhân viết ra giấy các nội dung bài đã được học kỳ 1.
Hoạt động 2.2: Bài tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại một số kiến thức đã học.
b. Nội dung: HD HS làm bài tập 1 trên phiếu học tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
*GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.
-GV kẻ phiếu học tập1 lên bảng.
*HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Hs các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thảo luận bằng cách lên bảng viết hoàn thành nội dung giáo viên yêu cầu.( Mỗi nhóm viết 1 nội dung)
- GV gọi đại diện lần lượt các nhóm lên hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập.
*GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, hoàn thiện đáp án phiếu học tậpchuyển sang nội dung mới luyện tập
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.Hãy kể một số loại vi khuẩn có hại cho người và động vật.
Câu 2.Hoàn thành bảng sau: Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người.
	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh
	Biểu hiện của bệnh
	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét
	
	
	
	

	Trùng kiết lị
	
	
	
	


- Hãy cho biết tên nguyên sinh vậttương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau: 
	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	
	

	
	


Câu 3.Đặc điểm có sẵn của một số ngành thực vật.
Câu 4.Một số virus gây bệnh ở thực vật và gây bệnh ở người.
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi.
Thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì?
A. Lục lạp.				B. Nhân tế bào.
C. Không bào.			D. Thức ăn.
Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì?
A. Hô hấp.				B. Chuyển động.
C. Sinh sản.				D. Quang hợp.
Câu 2. Hãy chọn câu đúng. Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ
A. Hàng trăm tế bào.		B. Hàng nghìn tế bào.
C. Một tế bào.			D. Một số tế bào.
Câu 3. Điền vào chỗ trống: “………cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường”
A. Không có.	B. Tất cả.		C. Đa số.		D. Một số ít.
Câu 4. Cơ thể nào sau đây là đơn bào?
A. Con chó.		B. Trùng biến hình.		C. Con ốc sên.	D. Con cua.	
Câu 5. Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?
A. Hoa hồng.	B. Hoa mai.		C. Hoa hướng dương.		D. Tảo lục.
Câu 6. Sinh trưởng ở cơ thể là gì?
A. Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
B. Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.
C. Quá trình loại bỏ các chất thải.
D. Quá trình lấy thức ăn và nước.
Câu 7. Quá trình sinh sản ở cơ thể là gì?
A. Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
B. Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.
C. Quá trình tạo ra con non.
D. Quá trình lấy thức ăn và nước.
Câu 8. Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?
A. Loài  Chi (giống)  Họ  Bộ  Lớp  Ngành  Giới.
B. Chi (giống)  Loài  Họ  Bộ  Lớp  Ngành  Giới.
C. Giới  Ngành  Lớp  Bộ  Họ  Chi (giống)  Loài.
D. Loài  Chi (giống)  Bộ  Họ  Lớp  Ngành  Giới.
Câu 9. Tên phổ thông của loài được hiểu là
A. Cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia.
B. Tên giống + Tên loài + (Tên tác giả, năm công bố).
C. Cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu.
D. Tên loài + Tên giống + (Tên tác giả, năm công bố).
Câu 10. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Khởi sinh.		B. Nguyên sinh. 		C. Nấm. 		D. Thực vật.
Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập luyện tập
b) Nội dung: Câu hỏi, bài tập GV giao cho HS thực hiện:
c) Sản phẩm: 
· .Kể được một số loại vi khuẩn có hại cho người và động vật: vi khuẩn lao, liên cầu khuản gây bệnh ở lợn…
1.Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người:
	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh
	Biểu hiện của bệnh
	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét
	Sốt rét

	Sốt cao và rét từng cơn

	Muỗi đốt truyền trùng sốt rét vào máu người
	-Không để ao tù, nước đọng.
- Diệt bọ gậy.
- Ngủ mắc màn…

	Trùng kiết lị
	Kiết lị

	Đau bụng, đi ngoài phân nhày lẫn máu.
	Theo thức ăn nước uống đi vào ống tiêu hóa
	- Vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống xôi.
- Rửa tay trước khi ăn…


· 2.Tên nguyên sinh vật với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau:
	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	Làm thức ăn cho động vật
	Tảo lục, tảo silic, trùng giày, trùng roi

	Gây bệnh cho động vật và cho người
	Trùng kiết lị, trùng sốt rét


3- Đặc điểm của một số ngành thực vật.
	Tên ngành thực vật
	Đặc điểm nhận diện

	Tảo
	Chưa có rễ, thân, lá chính thức

	Rêu
	Có rễ giả, có thân và lá nhưng chưa có mạch dẫn

	Quyết
	Có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử

	Hạt trần
	Có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng hạt, hạt trần

	Hạt kín
	Có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng hạt, hạt kín


d)Tổ chức thực hiện: GV phiếu bài tập, yêu cầu cá nhân HS trả lời chọn đáp án
Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập, củng cố kiến thức.
b) Nội dung: Đọc yêu cầu bài tập,  nghe GV hướng dẫn, HS thảo luận, trao đổi.
d) Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn, HS thảo luận, trao đổi hoàn thành bài tập 2. Nhóm nào làm tốt.GV tuyên dương và  lấy điểm 
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS làm ở nhà bài tập ,ôn bài chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ 1.
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